
TT Họ tên GT Bóng đá
Bóng 

chuyền
Bóng rổ Lớp Ghi chú

1 LÊ TRUNG HIẾU Nam 1 10A1 2

2 PHẠM TRẦN KHÁNH ĐỨC Nam 1 10A2 2

3 LÊ TRẦN HẢI ĐẠT Nam 1 10A3 2

4 HUỲNH NGỌC ĐỨC Nam 1 10A3 2

5 THÁI CÔNG HUÂN Nam 1 10A3 2

6 PHẠM ĐỨC HUY Nam 1 10A3 2

7 VÕ NGUYỄN XUÂN NGUYÊN Nam 1 10A3 2

8 NGUYỄN TRẦN KHÁNH TOÀN Nam 1 10A3 2

9 TRẦN BẢO KHANH Nam 1 10A4 2

10 NGUYỄN NGỌC THANH Nam 1 10A4 2

11 LÊ NGỌC BẢO CHÂU Nữ 2 1 10A5 2

12 HUỲNH THÙY DƯƠNG Nữ 2 1 10A5 2

13 NGUYỄN MY LY Nữ 2 1 10A5 2

14 ĐOÀN THỊ CẨM LY Nữ 2 1 10A5 2

15 NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY Nữ 2 1 10A5 2

16 VÕ THỊ THANH LÂM Nữ 1 10A6 2

17 TRẦN THỊ TRÀ MY Nữ 1 10A6 2

18 NGUYỄN THỊ NA Nữ 1 10A6 2

19 NGUYỄN THIÊN TÍNH Nam 1 10A6 2

20 NGUYỄN VĂN KHÁNH Nam 1 10A7 2

21 PHẠM THỊ HOÀNG CHÂU Nữ 1 10A8 2

22 TRƯƠNG THỊ THU HẰNG Nữ 1 10A8 2

23 ĐINH CHÍ HIỆP Nam 1 10A8 2

24 NGUYỄN PHAN TRÀ MY Nữ 1 10A8 2

25 PHAN THỊ LY NA Nữ 1 10A8 2

26 DƯƠNG QUANG TÍN Nam 1 10A8 2

27 PHAN THỊ TÚ TRINH Nữ 1 10A8 2

28 HUỲNH THỊ PHƯƠNG UYÊN Nữ 1 10A8 2

29 TRÀ KHÁNH NHI Nữ 1 10A9 2

30 BÙI THỊ THÚY SINH Nữ 1 10A9 2

31 NGUYỄN THỊ QUẾ TRÂN Nữ 1 10A9 2

32 TRẦN KHÁNH VÂN Nữ 1 10A9 2

33 LÊ THỊ YẾN VY Nữ 1 10A9 2

34 NGUYỄN HẢI YẾN Nữ 1 10A9 2
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